
UBND TỈNH THÁI BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Số:        /BC- STP Thái Bình, ngày          tháng           năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định, xác nhận xã Đông Xá  huyện Đông Hưng; xã Vũ Lễ huyện Kiến 

Xương; xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư                    

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 

 

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 18/2022/QĐ-TTg 

ngày 02/8/2022 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông 

thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 03/2024/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 2445/QĐ-UBND ngày 

31/10/2022 về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; số 2049/QĐ-UBND ngày 

13/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn đánh giá, xác nhận mức 

độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2121-2025 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 4094/UBND-NNTNMT ngày 10/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá 

Tiêu chí nông thôn mới xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, quy định 

xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Công văn số 1250/STP-PBGDPL  ngày 25/6/2024 của Sở Tư pháp  

về việc hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” 

trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh. 

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-ĐĐG ngày 07/02/2025 của Đoàn đánh giá cấp 

tỉnh về đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí xã 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đối với xã Thụy Ninh huyện Thái Thụy và 

các nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với 04 xã: xã Đông Xá 

huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương; xã Thụy Dân huyện Thái 

Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư. 
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Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và  biên bản báo cáo kết quả 

thực hiện của Uỷ ban nhân dân các xã: xã Đông Xá huyện Đông Hưng, xã Vũ 

Lễ huyện Kiến Xương; xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ 

Thư; báo cáo thẩm tra của Uỷ ban nhân dân huyện Đông Hưng, huyện Kiến 

Xương, huyện Thái Thụy, huyện Vũ Thư ngày11,12,13 tháng 02 năm 2025, Sở 

Tư pháp đã tiến hành thẩm định và xác nhận Tiểu mục số 18.4 về xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định (xã nông thôn mới) nằm trong tiêu chí số 18 về 

hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật (xã 

nông thôn mới nâng cao) của xã Đông Xá huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ huyện 

Kiến Xương; xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư kết quả 

như sau: 

I. XÃ NÔNG THÔN MỚI 

1. Tiểu mục số 18.4 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1.1. Xã Đông Xá – huyện Đông Hưng 

- Yêu cầu của tiểu mục số 18.4: xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định.  

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về 

tiếp cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện: Xã Đông Xá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+  So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.2. Xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương  

- Yêu cầu của tiểu mục số 18.4: xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định.  

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về 

tiếp cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện: Xã Vũ Lễ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.3. Xã Thụy Dân huyện Thái Thụy  
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- Yêu cầu của tiểu mục số 18.4: xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định.  

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về 

tiếp cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện: Xã Thụy Dân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.4. Xã Song An huyện Vũ Thư  

- Yêu cầu của tiểu mục số 18.4: xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định.  

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về 

tiếp cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện: Xã Song An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

II. XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

1. Tiêu chí số 16 

1.1. Xã Đông Xá huyện Đông Hưng 

- Yêu cầu của tiêu chí 

+ Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận; 

+Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận ≥90%; 

+Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu ≥90%. 

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về tiếp 

cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện 

+ Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

01 mô hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 
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+ Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.2. Xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương 

- Yêu cầu của tiêu chí 

+ Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận; 

+Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận ≥90%; 

+Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu ≥90%. 

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về tiếp 

cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện 

+ Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

01 mô hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 

+ Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.3. Xã Thụy Dân huyện Thái Thụy 

- Yêu cầu của tiêu chí 

+ Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận; 
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+Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận ≥90%; 

+Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu ≥90%. 

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về tiếp 

cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện 

+ Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

01 mô hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 

+ Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 

- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

1.4. Xã Song An huyện Vũ Thư 

- Yêu cầu của tiêu chí 

+ Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận; 

+Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận ≥90%; 

+Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu ≥90%. 

- Phương pháp đánh giá: Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ về tiếp 

cận pháp luật thực hiện trong năm 2024. 

- Kết quả thực hiện 

+ Xã đã xây dựng 01 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

01 mô hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. 

+ Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành nhận đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tỷ lệ ngư i dân thuộc đối tượng trợ gi p pháp l  tiếp cận và được trợ 

gi p pháp l  khi có yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. 

(Có Phụ lục chi tiết và Biên bản thẩm định kèm theo) 
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- Kết quả đánh giá 

+ So với tiêu chí quy định của Trung ương:                       Đạt. 

+ So với tiêu chí quy định của tỉnh Thái Bình năm 2024:  Đạt. 

III. KẾT LUẬN 

Căn cứ kết quả thẩm định và kết quả thực hiện Tiểu mục số 18.4 về xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (xã nông thôn mới) nằm trong tiêu chí số 

18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp 

luật (xã nông thôn mới nâng cao) của xã Đông Xá huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ 

huyện Kiến Xương; xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư 

Sở Tư pháp nhất trí xác nhận và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, công nhận 

của xã Đông Xá huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương; xã Thụy Dân 

huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

năm 2024. 

Sở Tư pháp báo cáo quá trình thực hiện, kết quả thẩm định, đánh giá Tiểu 

mục số 18.4 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (xã nông thôn 

mới) nằm trong tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu 

chí số 16 về tiếp cận pháp luật (xã nông thôn mới nâng cao) của xã Đông Xá 

huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương; xã Thụy Dân huyện Thái 

Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư. Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt 

và công nhận  xã Đông Xá huyện Đông Hưng, xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương; 

xã Thụy Dân huyện Thái Thụy; xã Song An huyện Vũ Thư đạt chuẩn “Xã 

nông thôn mới nâng cao năm 2024”. 

Sở Tư pháp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, 

báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- UBND các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy, 

Đông Hưng; 

- Giám đốc Sở (để b/c) ; 

- Lưu: VT, PBPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Hảo 
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